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 HỆ CHÍNH QUY

STT MSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ngành đào tạo
Số 

TCTL

Trung 

bình chung
Ghi chú

BẬC CAO ĐẲNG:

Thông tư 04

1 501220032 Vũ Thị Nhân Ái 31/05/2002 Tiền Giang CD22CT1 Công nghệ thông tin 91 2.92

2 501220044 Trần Đình Khanh 17/05/1996 Khánh Hoà CD22CT1 Công nghệ thông tin 91 2.91

3 501220050 Trần Ngọc Khánh 10/07/1999 Thừa Thiên Huê CD22CT1 Công nghệ thông tin 91 2.61

4 501220033 Lê Nguyễn 17/10/1997 Cà Mau CD22CT1 Công nghệ thông tin 91 3.68

5 501220023 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 17/01/2003 An Giang CD22CT1 Công nghệ thông tin 91 2.38

6 501220003 Nguyễn Vũ Ý Nhi 10/02/2000 Đồng Nai CD22CT1 Công nghệ thông tin 91 3.09

7 501220014 Nguyễn Minh Phúc 28/08/2000 Tp Hồ Chí Minh CD22CT1 Công nghệ thông tin 91 3.04

8 501220046 Nguyễn Thanh Tùng 26/02/2002 An Giang CD22CT1 Công nghệ thông tin 91 3.87

9 501210046 Nguyễn Thảo Vy 01/01/2001 Cà Mau CD22CT1 Công nghệ thông tin 91 2.99

Liên thông khóa 22/ thông tư 04

10 601220005 Trác Xuân Hùng Anh 02/05/2004 TP. Hồ Chí Minh CL22CT1 Công nghệ thông tin 38 2.43

11 610220011 Huỳnh Thanh Bình 18/02/2004 TP. Hồ Chí Minh CL22DH1 Thiết kế đồ họa 36 2.70

12 610220002 Nguyễn Thành Khoa Đăng 18/02/2004 Thành Phố Hồ Chí MinhCL22DH1 Thiết kế đồ họa 36 3.12

13 610220019 Võ Trọng Nhân 28/02/2004 Thành Phố Hồ Chí MinhCL22DH1 Thiết kế đồ họa 36 2.61

14 608220010 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/06/1990 Tây Ninh CL22KT1 Kế toán 49 3.96

Thông tư 09

15 501210022 Phạm Thị Ánh Sao 13/09/2002 Đồng Nai CD21CT2 Công nghệ thông tin 91 7.47

16 501210312 Hoàng Minh Tú 20/10/2003 Lâm Đồng CD21CT3 Công nghệ thông tin 91 6.58

17 501210279 Trương Quốc Vũ 30/01/2003 Bình Thuận CD21CT3 Công nghệ thông tin 91 6.37
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STT MSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ngành đào tạo
Số 

TCTL

Trung 

bình chung
Ghi chú

18 501210752 Nguyễn Hải Đăng 05/11/2003 TP. Hồ Chí Minh CD21CT6 Công nghệ thông tin 91 6.94 thiếu hồ sơ

19 501210522 Nguyễn Hoàng Phú 31/05/2003 Tây Ninh CD21CT7 Công nghệ thông tin 91 6.96

20 501210459 Nguyễn Tâm Trí 14/07/2003 Đắk Lắk CD21CT7 Công nghệ thông tin 91 7.19

21 501210101 Nguyễn Hoàng Anh 18/09/1994 Lâm Đồng CD21CT11 Công nghệ thông tin 91 7.88

22 514210579 Nguyễn Hải Nam 02/03/2000 Lâm Đồng CD21CT11 Công nghệ thông tin 91 7.82

23 501210134 Lưu Anh Tài 27/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh CD21CT11 Công nghệ thông tin 91 7.43

24 514210287 Phạm Ngọc Khánh 07/11/2003 Đắk Lắk CD21LM1 Lập trình máy tính 88 6.48

25 514210861 Hoàng Thanh Phúc 06/05/2001 Bến Tre CD21LM1 Lập trình máy tính 88 7.45

26 501210439 Phạm Anh Tiến 22/04/2003 Khánh Hòa CD21LM1 Lập trình máy tính 88 6.71

27 513210143 Lê Minh Thuận 21/07/2003 TP. Hồ Chí Minh CD21MK1 Marketing 93 7.70

28 507210307 Nguyễn Văn Hải 30/10/2002 Đồng Nai CD21QT1 Quản trị kinh doanh 91 7.61

29 501200370 Nguyễn Võ Đường 21/02/2001 Bà Rịa-Vũng Tàu CD20CT3 Công nghệ thông tin 91 6.71

30 501200316 Phạm Hoàng Giang 19/09/2002 Tp. Hồ Chí Minh CD20CT3 Công nghệ thông tin 91 6.49 thiếu hồ sơ

31 501200314 Đặng Hà Nam 27/01/2002 Đồng Nai CD20CT5 Công nghệ thông tin 91 6.78

32 501200576 Nguyễn Huỳnh Mỷ Hân 17/03/2001 Tây Ninh CD20CT12 Công nghệ thông tin 91 6.94

33 510200386 Dương Trí Khánh 26/01/2002 Hà Tĩnh CD20DH2 Thiết kế đồ họa 86 6.37

34 3001190517 Phương Kỳ Tân 27/08/2001 Ninh Thuận CD19LW8 Công nghệ thông tin 82 6.67

35 3001180698 Nguyễn Văn Lâm 11/05/2000 Lâm Đồng CD18LW2 Công nghệ thông tin 82 6.54

BẬC TRUNG CẤP: Thông tư 09

36 801210002 Dương Gia Bảo 25/05/2006 TP. Hồ Chí Minh TC21TH1 Tin học ứng dụng 60 6.53 thiếu hồ sơ

Tổng danh sách có: 36 SV
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